
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2200223 Nguyễn Thị Ngọc Lam 22/08/2004 x

2 T2200269 Cao Khánh Minh 31/10/2004

3 T2200327 Phan Thị Thảo Nhi 12/12/2004 x

4 T2200386 Hồ Thị Thảo Quyên 27/03/2004 x

5 T2200389 Nguyễn Thị Tú Quyên 20/02/2004 x

6 T2200391 Võ Kim Quyến 16/10/2004 x

7 T2200397 Lê Đặng Phước Sang 29/08/2004

8 T2200404 Trương Tấn Tài 17/05/2004

9 T2200405 Trần Hửu Tài 09/03/2004

10 T2200416 Nguyễn Chí Thân 07/10/2004

11 T2200418 Tiêu Phú Thăng 10/05/2004

12 T2200424 Huỳnh Thanh Thảo 19/03/2004 x

13 T2200427 Trần Phương Thảo 14/07/2004 x

14 T2200429 Trần Hồng Thể 06/11/2003 x

15 T2200431 Lê Nguyễn Minh Thi 20/01/2004 x

16 T2200432 Tống Minh Thì 02/09/2004

17 T2200436 Nguyễn Ngọc Thiện 25/12/2003

18 T2200437 Lê Thị Ngọc Thiêu 10/01/2004 x

19 T2200445 Trần Phước Thịnh 07/08/2004

20 T2200446 Ong Diệp Thịnh 15/03/2004

21 T2200449 Lâm Thị Ngọc Thơ 26/03/2004 x

22 T2200454 Võ Thanh Thoảng 08/04/2004 x

23 T2200455 Võ Anh Thư 14/08/2004 x

24 T2200458 Nguyễn Thị Thanh Thư 02/05/2004 x

25 T2200459 Trần Ngọc Anh Thư 11/08/2004 x

26 T2200460 Đặng Thị Anh Thư 28/05/2004 x

27 T2200465 Nguyễn Minh Thư 13/11/2004 x

28 T2200470 Huỳnh Quảng Anh Thư 07/10/2004 x

29 T2200471 Trần Minh Thuần 11/11/2004

30 T2200512 Lê Thị Trân 12/06/2003 x

31 T2200513 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 27/01/2004 x

32 T2200552 Quảng Trọng Tỷ 17/07/2004

33 T2200566 Phạm Thế Vĩ 26/05/2004

34 T2200577 Trần Thị Thùy Vy 22/04/2003 x

35 T2200594 Xa Ngọc Như ý 14/09/2004 x

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hoàng Long

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

    KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC

DANH SÁCH HỌC SINH 
Năm học 2022 - 2023

LỚP: DB2229A5

Cần Thơ, ngày 10 tháng 10 năm 2022


